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	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN ĐỀ XUẤT

	                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIỂU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 
ĐƯA VÀO XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH NĂM: ... (năm kế hoạch)
1. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề tài KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

2. ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề án KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề án
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

3. DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án SXTN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp, chủ nhiệm dự án
	Xuất xứ của dự án
	Mục tiêu, nội dung thực hiện dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Quy mô và khối lượng sản phẩm SXTN
	Khả năng tiêu thụ sản phẩm
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng sô
	NSNN
	Nguồn khác
	Năm 20..

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

4. DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng.

	TT
	Tên dự án /nhiệm vụ thuộc dự án KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm dự án/ nhiệm vụ thuộc dự án
	Lý do đề xuất, mục tiêu, nội dung thực hiện dự án/ nhiệm vụ thuộc dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I.
	Dự án KHCN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nhiệm vụ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	

	II.
	Dự án KHCN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nhiệm vụ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (I + II + ..)
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ (Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT); Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT); Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

5. CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên Chương trình KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm Chương trình
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Chương trình Khoa học và Công nghệ (Mẫu B2d-PĐXCT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân).

6. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG CẤP BỘ
6.1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN TIỀM NĂNG CẤP BỘ 
Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề tài KHCN tiềm năng
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học tiềm năng (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

6.2. DỰ ÁN KH&CN TIỀM NĂNG CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án KHCN tiềm năng
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Lĩnh vực
	Lý do đề xuất, mục tiêu, nội dung thực hiện dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ (Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT); Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT); Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) thuộc Dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

7. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU THEO CHỨC NĂNG

Đơn vị: Triệu đồng
	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Cơ quan chủ trì
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện

(tháng)
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


Ghi chú: Việc xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
8. NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung công việc
	Đối tác

nước ngoài
	Khối lượng

công việc
	Thời gian

thực hiện
	Dự kiến kinh phí


	Ghi

chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đoàn ra
	
	
	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn vào
	
	
	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


9. NHIỆM VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung công việc
	Thời gian

thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Bắt đầu
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


10. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUỸ GEN 

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Cơ quan chủ trì, phối hợp 
	Tên chủ nhiệm
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất xây dựng theo các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.  

11. NHIỆM VỤ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA/QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Lĩnh vực/ Đối tượng TCVN
	Tên TCVN/QCVN
	Phương thức xấy dựng TCVN/QCVN
	Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng dự thảo TCVN/QCVN
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí


	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đối tượng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Ghi chú: Việc xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương
12. NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC KH&CN 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung tăng cường năng lực nghiên cứu
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


13. NHIỆM VỤ SỬA CHỮA XÂY DỰNG NHỎ CHO CÁC TỔ CHỨC KH&CN 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung sửa chữa xây dựng nhỏ
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


......................., ngày........tháng.........năm 20..

Thủ trưởng cơ quan đề xuất 

   





(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)   
(Mẫu này bị thay thế bởi Mẫu B1-ĐXKH-BCT Ban hành kèm theo Thông tư 37/2016/TT-BCT)

B1-ĐXKH-BCT

37/2016/TT-BCT

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN ĐỀ XUẤT


	                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIỂU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

ĐƯA VÀO XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH NĂM: ... (năm kế hoạch)
1. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề tài KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí NSNN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

2. ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề án KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề án
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí NSNN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

3. DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án SXTN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp, chủ nhiệm dự án
	Xuất xứ của dự án
	Mục tiêu, nội dung thực hiện dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Quy mô và khối lượng sản phẩm SXTN
	Khả năng tiêu thụ sản phẩm
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng sô
	Kinh phí NSNN
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng 
	Năm..
	Tổng 
	Năm..

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

4. DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng.

	TT
	Tên dự án /nhiệm vụ thuộc dự án KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm dự án/ nhiệm vụ thuộc dự án
	Lý do đề xuất, mục tiêu, nội dung thực hiện dự án/ nhiệm vụ thuộc dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I.
	Dự án KHCN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nhiệm vụ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	

	II.
	Dự án KHCN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Nhiệm vụ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Nhiệm vụ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (I + II + ..)
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ (Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT); Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT); Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) thuộc Dự án khoa học và công nghệ cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

5. CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên Chương trình KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm Chương trình
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Chương trình Khoa học và Công nghệ (Mẫu B2d-PĐXCT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân).

6. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG CẤP BỘ
6.1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN TIỀM NĂNG CẤP BỘ 
Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên đề tài KHCN tiềm năng
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Chủ nhiệm đề tài
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học tiềm năng (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

6.2. DỰ ÁN KH&CN TIỀM NĂNG CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án KHCN tiềm năng
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Lĩnh vực
	Lý do đề xuất, mục tiêu, nội dung thực hiện dự án
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất Dự án khoa học và công nghệ (Mẫu B2c-PĐXDAKH-BCT); Phiếu đề xuất Đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu B2a-PĐXĐT-BCT); Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B2b-PĐXDASX-BCT) thuộc Dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

7. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG

Đơn vị: Triệu đồng
	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Cơ quan chủ trì
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian thực hiện quy đổi (tháng)
	Dự kiến kinh phí 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	.....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Việc xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
8. NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN CẤP BỘ 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung công việc
	Đối tác

nước ngoài
	Khối lượng

công việc
	Thời gian

thực hiện
	Dự kiến kinh phí


	Ghi

chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đoàn ra
	
	
	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn vào
	
	
	
	
	
	
	

	....
	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế (Mẫu B2đ-PĐXHTQT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

9. NHIỆM VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung công việc
	Thời gian

thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Bắt đầu
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất nhiệm vụ thông tin (Mẫu B2e-PĐXNVTT-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

10. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUỸ GEN 

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên nhiệm vụ 
	Cơ quan chủ trì, phối hợp 
	Tên chủ nhiệm
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả/sản phẩm đạt được
	Thời gian
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 20..
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất xây dựng theo các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.  

11. NHIỆM VỤ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA/QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Lĩnh vực/ Đối tượng TCVN
	Tên TCVN/QCVN
	Phương thức xấy dựng TCVN/QCVN
	Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng dự thảo TCVN/QCVN
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí


	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đối tượng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Ghi chú: Việc xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương
12. NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC KH&CN 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung tăng cường năng lực nghiên cứu
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị (Mẫu B2g-PĐXTCTTB-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.
13. NHIỆM VỤ SỬA CHỮA XÂY DỰNG NHỎ CHO CÁC TỔ CHỨC KH&CN 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung sửa chữa xây dựng nhỏ
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	


Ghi chú: Kèm theo Bảng tổng hợp là Phiếu đề xuất nhiệm vụ sửa chữa xây dựng nhỏ (Mẫu B2h-PĐXSCXDN-BCT) cần được giải quyết của các tổ chức và cá nhân.

......................., ngày........tháng.........năm 20..

Thủ trưởng cơ quan đề xuất 

   





(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)   
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